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QUY¾T ĐâNH 

Ban hành quy đãnh vÁ quÁn lý chÃt thÁi trên đãa bàn tánh Kon Tum 
 

ĀY BAN NHÂN DÂN TàNH  KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Tổ chức Chính phÿ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 cÿa Chính 
phÿ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 cÿa 
Chính phÿ sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 cÿa Chính phÿ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 cÿa 
Chính phÿ quy định chi tiết một số điều cÿa Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 cÿa 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều cÿa Luật Bảo 
vệ môi trường; 

Theo đề nghị cÿa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
55/TTr-STNMT ngày 03 tháng 3 năm 2023. 

  

QUY¾T ĐâNH: 

ĐiÁu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý chất thải 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

ĐiÁu 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 
2023. 

ĐiÁu 3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Thā trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Āy ban nhân 
dân tỉnh; Chā tịch Āy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chā tịch Āy ban nhân 
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dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phā; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Bộ Tư pháp (Cÿc Kiểm tra VBQPPL); 
- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chā tịch, các PCT Āy ban nhân dân tỉnh; 
- Āy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố; 
- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; 
- Āy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
- Sở Nội vÿ (quản lý văn thư lưu trữ); 
- Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền 

  hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Công  
  báo tỉnh;  
- Lưu: VT, NNTN.HVT. 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN  
CHĀ TâCH 

 

 
 
 
 

Lê Ngọc TuÃn 
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ĀY BAN NHÂN DÂN 

TàNH  KON TUM 
 

    

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 

Đßc l¿p - Tā do - H¿nh phúc 
 

 
QUY ĐâNH  

VÁ quÁn lý chÃt thÁi trên đãa bàn tánh Kon Tum 
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2023/QĐ-UBND ngày      tháng     năm 

2023 cÿa þy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

 
Ch°¡ng I 

QUY ĐâNH CHUNG 

 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chánh 

1. Quy định này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất thải trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum bao gồm: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn cồng kềnh, 
chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và 
chất thải nguy hại.  

2. Quy định này không áp dÿng cho quản lý chất thải rắn xây dựng; chất 
thải y tế; những nội dung về hoạt động quản lý chất thải không nêu trong Quy 
định này được thực hiện theo quy định cāa pháp luật hiện hành. 

ĐiÁu 2. Đối t°ợng áp dÿng 

Quy định này áp dÿng đối với các sở, ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan, đơn 
vị có liên quan; Āy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là Āy ban 
nhân dân cấp huyện); Āy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là 
Āy ban nhân dân cấp xã); các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước và ngoài 
nước, các đối tượng khác có hoạt động liên quan đến chất thải (sau đây gọi chung 
là chā nguồn thải) được quy định tại Điều 1 cāa Quy định này. 

ĐiÁu 3. GiÁi thích từ ngÿ: 
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Quản lý chất thải là quá trình phòng ngừa, giảm thiểu, giám sát, phân 

loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dÿng, tái chế và xử lý chất thải. 
2. Chất thải cồng kềnh là vật dÿng được thải bỏ có kích thước lớn (giường, 

tā, nệm, bàn, ghế salon, tranh ảnh khổ lớn, thảm sàn, gốc cây, thân cây và nhánh 
cây,..) hoặc các tập hợp vật dÿng được lưu chứa trong bao bì riêng có kích thước 
lớn hơn bao bì thu giá dịch vÿ theo quy định. 

3. Chất thải công nghiệp rắn công nghiệp thông thường là chất thải ở thể 
rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vÿ và thuộc danh mÿc chất 
thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định phần C, Mẫu số 01 Phÿ lÿc III 
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ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 

cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số 
điều cāa Luật Bảo vệ môi trường. 

4. Vận chuyển chất thải là quá trình chuyên chở chất thải từ nơi phát sinh 
đến nơi xử lý, có thể kèm theo hoạt động thu gom, lưu giữ (hay tập kết) tạm thời, 
trung chuyển chất thải và sơ chế chất thải tại điểm tập kết hoặc trạm trung chuyển. 

ĐiÁu 4. Yêu cầu chung vÁ quÁn lý chÃt thÁi 
1. Tổ chức, cá nhân có phát sinh chất thải có trách nhiệm áp dÿng giải pháp 

tiết kiệm tài nguyên, năng lượng; sử dÿng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thân 
thiện môi trường, năng lượng tái tạo; áp dÿng công nghệ, chương trình sản xuất 
sạch hơn, kiểm soát môi trường và các biện pháp khác để giảm thiểu phát sinh 
chất thải. Việc phòng ngừa, giảm thiểu, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử 
dÿng, tái chế và xử lý chất thải phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 72 

Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phân loại chất thải tại nguồn nhằm mÿc 
đích tăng cường tái sử dÿng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng.  

3. Tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải có trách nhiệm nộp phí, giá dịch vÿ 
cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định cāa pháp luật. 

4. Nhà nước khuyến khích việc xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển, 
tái sử dÿng, tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng từ quá trình xử lý chất thải; áp 
dÿng công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có 
tốt nhất nhằm giảm thiểu, kiểm soát chất thải thứ cấp phát sinh, hạn chế tối đa 
lượng chất thải rắn phải chôn lấp; khuyến khích đồng xử lý chất thải, sử dÿng chất 
thải làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thay thế. 

 

Ch°¡ng II 

QUY ĐâNH VÀ QUÀN LÝ CHÂT THÀI RÀN SINH HO¾T, CHÂT THÀI 
RÀN CÔNG NGHIÞP THÔNG TH¯àNG, CHÂT THÀI RÀN CÔNG 

NGHIÞP PHÀI KIÂM SOÁT, CHÂT THÀI NGUY H¾I 

 
Mÿc 1  

QUÀN LÝ CHÂT THÀI RÀN SINH HO¾T 

 

ĐiÁu 5. Phân lo¿i, l°u giÿ chÃt thÁi rÁn sinh ho¿t 
1. Chā nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt (viết tắt là CTRSH) thực hiện 

phân loại CTRSH tại nguồn phù hợp với mÿc đích quản lý, xử lý, thành 03 nhóm 

như sau: 
a) Nhóm chất thải có khả năng tái sử dÿng, tái chế (Sắt, thép, nhựa, nilong, 

giấy, thùng carton, xăm lốp hỏng ...). 
b) Chất thải thực phẩm (Lá, rễ rau cā quả, thịt, cá ôi thiu, thức ăn thừa...). 
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c) Chất thải rắn sinh hoạt khác gồm: Chất thải cồng kềnh và chất thải trơ 

(không cháy được). 

2. Công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo Hướng dẫn kỹ 
thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 

3. Chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại phải được quản lý theo 
quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường. 

ĐiÁu 6. Trách nhißm phân lo¿i, l°u giÿ, thu gom và v¿n chuyÃn chÃt 
thÁi rÁn sinh ho¿t 

1. Việc thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được thực 
hiện theo quy định tại Điều 77 Luật Bảo vệ môi trường. 

a) Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các cá nhân, hộ gia đình phải được 
phân loại, thu gom và chuyển đến các điểm tập kết đúng thời gian, đúng nơi quy 
định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tại các khu đô thị, không lưu giữ rác tại các 
thùng đựng rác công cộng trên các đường phố quá 48 giờ và tại các điểm trung 
chuyển quá 24 giờ.  

b) Tùy vào đặc điểm cāa mỗi khu vực dân cư, Āy ban nhân dân cấp xã chā 
trì, phối hợp với chā thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và đại diện cāa 
chā nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt xác định thời gian và phương thức chuyển 
giao chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với hiện trạng và quy định cāa nhà nước. 

c) Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vÿ, các khu thương mại phải được phân loại, bố trí phương 
tiện, dÿng cÿ thu gom; bố trí điểm tập kết, lưu giữ và phải ký hợp đồng với chā cơ 
sở thu gom vận chuyển để đưa đi xử lý theo quy định. 

2. Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với phương tiện vận chuyển 
chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Bảo vệ môi trường. 

ĐiÁu 7. Lāa chọn và xây dāng các điÃm t¿p k¿t/tr¿m trung chuyÃn chÃt 
thÁi rÁn sinh ho¿t 

1. Các điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải đảm bảo 
các yêu cầu tại Điều 26 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 
2022 cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một 
số điều cāa Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Āy ban nhân dân cấp huyện chā trì, phối hợp với đơn vị thu gom, vận 
chuyển chất thải rắn sinh hoạt để xác định vị trí, thời gian tập kết, thời gian hoạt 
động và quy mô tiếp nhận chất thải rắn tại các điểm tập kết, trạm trung chuyển. 

3. Các điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải phù hợp 
về cự ly vận chuyển đến các khu xử lý theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; được thiết kế theo đúng quy 
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chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; đảm bảo mỹ quan, không gây ô nhiễm môi 
trường đất, không khí và nguồn nước trong quá trình vận hành. 

ĐiÁu 8. Xử lý chÃt thÁi rÁn sinh ho¿t 
1. Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được lựa chọn theo các tiêu chí 

quy định tại Điều 28 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 
2022 cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một 
số điều cāa Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Địa điểm lựa chọn đầu tư xây dựng các khu xử lý, các điểm/bãi chôn lấp 
chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh, lò đốt rác phải phù hợp với Chiến lược Quốc 
gia về Quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, định hướng đến năm 2050; 

Quy hoạch sử dÿng đất và Quy hoạch xây dựng địa phương được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

3. Triển khai xây dựng và vận hành các khu xử lý, bãi chôn lấp chất thải 
sinh hoạt hợp vệ sinh phải tuân thā theo nội dung cāa báo cáo đánh giá tác động 
môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Việc lựa chọn chā đầu tư, chā xử lý chất thải rắn sinh hoạt được thực 
hiện theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 cāa Chính phā Quy định chi tiết một số điều cāa Luật Bảo vệ môi 
trường. 

5. Khuyến khích việc lựa chọn đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt tập trung quy mô cấp huyện, cÿm huyện; áp dÿng công nghệ xử lý tiên tiến, 
hiện đại trong nước và thế giới, ưu tiên lựa chọn công nghệ xử lý có thu hồi năng 
lượng và thành phần có ích trong chất thải rắn sinh hoạt nhằm giảm tỷ lệ chất thải 
rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp, đáp ứng mÿc tiêu 
về quản lý tổng hợp chất thải rắn do Chính phā quy định. 

ĐiÁu 9. QuÁn lý chÃt thÁi rÁn cßng kÁnh 

1. Chā nguồn thải có thể tự vận chuyển hoặc tự thỏa thuận với chā thu gom, 
vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt để yêu cầu dịch vÿ thu gom, vận chuyển chất 
thải rắn cồng kềnh đến nơi tiếp nhận. Nơi tiếp nhận là điểm tập kết, trạm trung 
chuyển chất thải rắn sinh hoạt hoặc điểm tiếp nhận chất thải rắn cồng kềnh do chā 
thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phối hợp với Āy ban nhân dân cấp 
huyện xác định và công bố. 

2. Trường hợp chất thải rắn cồng kềnh sau khi tháo dỡ, giảm thể tích có thể 
chứa trong thùng 660 lít thì có thể thu gom ra điểm tập kết. Các trường hợp khác, 
chất thải rắn cồng kềnh có thể được tháo dỡ và giảm thể tích trước hoặc sau khi 
chuyển đến trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt hoặc điểm tập kết chất thải 
rắn cồng kềnh do chā thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phối hợp với 
Āy ban nhân dân cấp huyện xác định và công bố. 

3. Chất thải rắn cồng kềnh được vận chuyển, xử lý như chất thải rắn sinh 
hoạt. Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn cồng kềnh từ điểm tập kết chất 
thải rắn cồng kềnh đến cơ sở xử lý chất thải do chā thu gom, vận chuyển chất thải 
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rắn sinh hoạt phối hợp với Āy ban nhân dân cấp huyện xác định, được thực hiện 
định kỳ ít nhất 01 lần/tháng và được Āy ban nhân dân cấp huyện đưa vào nội 
dung đấu thầu, đặt hàng hoặc giao nhiệm vÿ cung ứng dịch vÿ vận chuyển chất 
thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý cāa Āy ban nhân dân cấp huyện. 

4. Chā nguồn thải phải trả giá dịch vÿ tháo dỡ, thu gom chất thải rắn cồng 
kềnh từ nơi phát sinh vận chuyển đến nơi tiếp nhận theo giá tự thỏa thuận với đơn 
vị cung ứng. 

 

Mÿc 2 
QUÀN LÝ CHÂT THÀI RÀN CÔNG NGHIÞP THÔNG TH¯àNG 

 

ĐiÁu 10. Quy đãnh chung vÁ quÁn lý chÃt thÁi rÁn công nghißp thông 
th°áng 

1. Chất thải rắn công nghiệp thông thường phải được phân loại theo quy 
định tại Khoản 1 Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Chất thải rắn công 

nghiệp thông thường được thu hồi, phân loại, lựa chọn để tái sử dÿng, sử dÿng 

trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất theo Danh 

mÿc chất thải quy định tại Mẫu số 01 Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Bảo vệ môi trường 

và được quản lý như sản phẩm hàng hóa. 
2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường phải được lưu giữ riêng theo loại 

đã được phân loại; không để lẫn chất thải nguy hại với chất rắn công nghiệp thông 
thường; không làm phát tán bÿi, rò rỉ nước thải ra môi trường; lưu giữ bằng các 
thiết bị, dÿng cÿ, khu vực lưu giữ phù hợp theo quy định cāa Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. 

ĐiÁu 11. Trách nhißm cāa chā ngußn thÁi chÃt thÁi rÁn công nghißp 
thông th°áng 

Trách nhiệm cāa chā nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường 
thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và 
Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 cāa Chính phā 

Quy định chi tiết một số điều cāa Luật Bảo vệ môi trường. 

ĐiÁu 12. Trách nhißm cāa chā thu gom, v¿n chuyÃn chÃt thÁi rÁn công 
nghißp thông th°áng 

Trách nhiệm cāa chā thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông 
thường thực hiện theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 cāa Chính phā Quy định chi tiết một số điều cāa Luật Bảo vệ 
môi trường. 

ĐiÁu 13. Trách nhißm cāa chā c¡ sở thāc hißn dãch vÿ xử lý chÃt thÁi 
rÁn công nghißp thông th°áng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
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Trách nhiệm cāa chā cơ sở thực hiện dịch vÿ xử lý chất thải rắn công 

nghiệp thông thường thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 82 Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2020 và Điều 130 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 cāa Chính phā Quy định chi tiết một số điều cāa Luật Bảo 

vệ môi trường. 

ĐiÁu 14. Yêu cầu kỹ thu¿t vÁ bÁo vß môi tr°áng đối vßi vißc l°u giÿ 
chÃt thÁi rÁn công nghißp thông th°áng 

Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn 
công nghiệp thông thường thực hiện theo quy định tại Điều 33  Thông tư 
số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Bảo vệ 
môi trường. 

ĐiÁu 15. Yêu cầu kỹ thu¿t vÁ bÁo vß môi tr°áng đối vßi ph°¡ng tißn 
v¿n chuyÃn chÃt thÁi rÁn công nghißp thông th°áng và mẫu biên bÁn bàn 
giao chÃt thÁi rÁn công nghißp thông th°áng 

Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với phương tiện vận chuyển 

chất thải rắn công nghiệp thông thường và mẫu biên bản bàn giao chất thải rắn 
công nghiệp thông thường thực hiện theo quy định tại Điều 34 Thông tư 
số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Bảo vệ 
môi trường. 

 

Mÿc 3 
QUÀN LÝ CHÂT THÀI CÔNG NGHIÞP PHÀI KIÂM SOÁT 

 

ĐiÁu 16. Quy đãnh chung vÁ quÁn lý chÃt thÁi công nghißp phÁi kiÃm 
soát 

1. Chất thải công nghiệp phải kiểm soát được phân loại theo quy định tại 
Mẫu số 01 Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi 
tiết thi hành một số điều cāa Luật Bảo vệ môi trường.  

2. Việc phân định chất thải công nghiệp phải kiểm soát là chất thải nguy hại 
hoặc chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
về ngưỡng chất thải nguy hại. Trường hợp chất thải rắn công nghiệp phải kiểm 
soát chưa được phân định thì được quản lý như chất thải nguy hại; trường hợp 
chưa có quy chuẩn kỹ thuật đối với một số tính chất và thành phần nguy hại nhất 
định thì áp dÿng tiêu chuẩn quốc gia về bảo vệ môi trường cāa một trong các 
nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển và thực hiện trách nhiệm quản 
lý theo quy định tại Mÿc 2 (Quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường) 

hoặc Mÿc 4 (Quản lý chất thải nguy hại) cāa Quy định này. 
 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-02-2022-tt-btnmt-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-500694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-02-2022-tt-btnmt-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-500694.aspx
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Mÿc 4 

QUÀN LÝ CHÂT THÀI NGUY H¾I 

 

ĐiÁu 17. Quy đãnh chung vÁ quÁn lý chÃt thÁi nguy h¿i 
1. Chā nguồn thải chất thải nguy hại phải có trách nhiệm khai báo, phân 

loại, thu gom, lưu giữ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 83 Luật bảo vệ 
môi trường năm 2020. 

2. Việc vận chuyển chất thải nguy hại được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân 
theo quy định tại khoản 4 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

3. Chất thải nguy hại khi vận chuyển phải được lưu chứa và vận chuyển 
bằng thiết bị, phương tiện chuyên dÿng theo quy định tại Điều 37 Thông tư 
số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Bảo vệ 
môi trường. 

4. Chất thải nguy hại phải được xử lý bằng công nghệ phù hợp và đáp ứng 
quy định cāa pháp luật về bảo vệ môi trường. 

ĐiÁu 18. Trách nhißm cāa chā ngußn thÁi chÃt thÁi nguy h¿i 
Trách nhiệm cāa chā nguồn thải chất thải nguy hại thực hiện theo quy định 

tại Điều 71 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 cāa Chính 
phā Quy định chi tiết một số điều cāa Luật Bảo vệ môi trường. 

ĐiÁu 19. Trách nhißm cāa chā c¡ sở thāc hißn dãch vÿ xử lý chÃt thÁi 
nguy h¿i 

Trách nhiệm cāa chā cơ sở thực hiện dịch vÿ xử lý chất thải nguy hại thực 
hiện theo quy định tại Điều 72, Điều 130 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 cāa Chính phā Quy định chi tiết một số điều cāa Luật Bảo vệ 
môi trường. 

ĐiÁu 20. Khai báo, phân lo¿i, thu gom, l°u giÿ chÃt thÁi nguy h¿i đối 
vßi chā ngußn thÁi chÃt thÁi nguy h¿i và mẫu chăng từ chÃt thÁi nguy h¿i 

Việc khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại đối với chā 
nguồn thải chất thải nguy hại và mẫu chứng từ chất thải nguy hại thực hiện theo 
quy định tại Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 
2022 cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một 
số điều cāa Luật Bảo vệ môi trường. 

ĐiÁu 21. Yêu cầu kỹ thu¿t vÁ bao bì, thi¿t bã l°u chăa, khu vāc l°u giÿ 
chÃt thÁi nguy h¿i đối vßi chā xử lý chÃt thÁi nguy h¿i 

Yêu cầu kỹ thuật về bao bì, thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ chất thải 
nguy hại đối với chā xử lý chất thải nguy hại thực hiện theo quy định tại Điều 36 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Bảo vệ 
môi trường. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-02-2022-tt-btnmt-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-500694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-02-2022-tt-btnmt-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-500694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-02-2022-tt-btnmt-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-500694.aspx
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Ch°¡ng III 

Tà CHĂC THĀC HIÞN 

 

ĐiÁu 22. Trách nhißm cāa các sở, ban ngành 

1. Sở Tài nguyên và Môi tr°áng 

a) Là cơ quan đầu mối tham mưu Āy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. 

b) Chā trì lập, thẩm định, trình Āy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt, 
điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dÿng đất, nhu cầu sử dÿng đất để phát triển 
khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền. 

c) Hướng dẫn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng khu xử 
lý chất thải rắn sinh hoạt. 

d) Tổ chức tuyên truyền, giáo dÿc pháp luật có liên quan đến công tác quản 
lý chất thải trên địa bàn tỉnh; Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ và đột 
xuất việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động 
cāa các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 
thường, chất thải nguy hại thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường. 

e) Chā trì hướng dẫn việc cải tạo, phÿc hồi môi trường và quy trình đóng 
bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sau khi kết thúc hoạt động. 

g) Hướng dẫn Āy ban nhân dân cấp huyện và các chā cơ sở thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thực hiện quản lý chất thải rắn 
sinh hoạt, kiểm tra thực hiện công tác vệ sinh môi trường theo quy định. 

h) Phối hợp với Sở Tài chính, hàng năm rà soát nguồn kinh phí sự nghiệp 
môi trường phân bổ cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh.  
i) Chịu trách nhiệm chā trì, theo dõi, tổng hợp về các chỉ tiêu thu gom, xử lý 

chất thải, báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy 
định. 

2. Sở Tài chính 

a) Chā trì, phối hợp cơ quan liên quan tổ chức thẩm định phương án giá dịch 
vÿ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn tỉnh sử dÿng nguồn 
vốn ngân sách nhà nước theo quy định; thẩm định phương án giá dịch vÿ xử lý 
chất thải rắn được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước theo đề nghị 
cāa các đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vÿ trên địa bàn tỉnh, sau khi có ý kiến 
thẩm định về định mức, kinh tế kỹ thuật cāa các Sở quản lý ngành, lĩnh vực có 
liên quan. 

b) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị, địa phương có liên 

quan tham mưu cấp thẩm quyền bố trí kinh phí sự nghiệp hằng năm cho hoạt 
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động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo quy 
định cāa Luật Ngân sách nhà nước và và các quy định có liên quan, phù hợp với 
khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm theo phân cấp ngân sách Nhà 
nước hiện hành. 

3. Sở K¿ ho¿ch và Đầu t° 

a) Tham mưu cho Āy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện cơ chế, chính 
sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư; tham mưu bố trí vốn từ nguồn vốn đầu tư công 
để hỗ trợ đầu tư cho các chương trình, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý chất 
thải theo quy định cāa pháp luật đầu tư công và các quy định khác có liên quan. 

b) Rà soát, trình Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung danh mÿc các dự 
án đầu tư thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh cần kêu gọi đầu tư. 

c) Chā trì thẩm định, trình Āy ban nhân dân tỉnh quyết định chā trương đầu 
tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án thu gom, xử lý chất thải theo 

thẩm quyền. 

d) Theo dõi tiến độ đầu tư các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 
tỉnh nhất là đối với các hạng mÿc công trình tái chế chất thải rắn sinh hoạt, góp 

phần giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên theo đúng 
chā trương đầu tư được cấp. 

4. Ban QuÁn lý Khu kinh t¿ tánh 

a) Chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức kiểm tra, giám sát các chā đầu tư, kinh doanh 
hạ tầng Khu kinh tế, Khu công nghiệp trong công tác phân loại, thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải rắn cāa các Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh tổ chức thanh 
tra, kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, thu gom và xử 
lý chất thải cāa các chā đầu tư hạ tầng Khu kinh tế, Khu công nghiệp, các doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh trong các Khu kinh tế, Khu công nghiệp. 

5. Công an tánh 

a) Chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vÿ và công an huyện, thành phố 
tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có 
liên quan đến tội phạm về môi trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý chất thải theo quy định cāa pháp luật. 

b) Thực hiện trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh 
vực môi trường; tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận chuyển chất thải 
đảm bảo đúng quy định cāa pháp luật. 

6. Trách nhißm cāa các sở, ban ngành khác 

a) Căn cứ chức năng nhiệm vÿ được giao, phối hợp, hướng dẫn Āy ban 
nhân dân cấp huyện và các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác quản lý chất thải 
theo đúng quy định cāa Āy ban nhân dân tỉnh và các quy định cāa pháp luật khác 
có liên quan. 
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b) Phối hợp với Āy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, thanh tra việc quản lý 

chấ thải, giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vÿ quản lý 
chuyên ngành đã được Āy ban nhân dân tỉnh giao. 

c) Thường xuyên tuyên truyền, vận động bằng các hình thức thiết thực, hiệu 
quả đến mọi người dân cùng hưởng ứng, tham gia và xã hội hóa công tác bảo vệ 
môi trường nói chung và quản lý chất thải nói riêng. 

7. Đài Phát thanh và TruyÁn hình tánh, Báo Kon Tum 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Xây dựng phóng sự tuyên truyền, ghi 
hình, đưa tin về các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 
tỉnh; Dành thời lượng để tuyên truyền về bảo vệ môi trường nói chung và quản lý 
chất thải nói riêng tại địa phương. 

ĐiÁu 23. Trách nhißm cāa Āy ban nhân dân các huyßn, thành phố 

Trách nhiệm cāa Āy ban nhân dân cấp huyện trong quản lý chất thải rắn 
sinh hoạt được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 63 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 cāa Chính phā Quy định chi tiết một 
số điều cāa Luật Bảo vệ môi trường; Điểm đ Khoản 1, điểm h Khoản 2 Điều 26 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Bảo vệ 
môi trường và các quy định sau: 

1. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Āy ban nhân dân tỉnh về 
tình hình chất lượng vệ sinh môi trường và kết quả triển khai các chương trình, kế 
hoạch, phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, thành phố.  

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dÿc, vận động Nhân dân tích cực vệ 
sinh môi trường và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định cāa pháp luật về quản lý 
chất thải.  

3. Đầu tư, khuyến khích xã hội hóa và quản lý quá trình đầu tư cho thu 
gom, vận chuyển, xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.  

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định này trên địa bàn, xử 
lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển người có thẩm quyền xử lý 
theo quy định cāa pháp luật.  

5. Chā động nguồn lực để đầu tư cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử 
lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với quy hoạch phát triển cāa địa phương; Hàng 
năm, tổ chức điều tra, đánh giá lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, xây dựng 
và triển khai kế hoạch thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt trên địa bàn.  

6. Phối hợp với các sở, ban ngành trong công tác quản lý các loại chất thải 
rắn công nghiệp thông thường; chất thải công nghiệp phải kiểm soát; chất thải 
nguy hại trên địa bàn tỉnh. 

7. Chỉ đạo Āy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị 
liên quan:  
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a) Xác định sự cần thiết, vị trí và quy mô các điểm tập kết/trạm trung chuyển 

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý; đề xuất vị trí, công suất, công nghệ 
trạm trung chuyển quy mô nhỏ phÿc vÿ cho nhu cầu trung chuyển chất thải rắn sinh 
hoạt trên địa bàn; thời gian, tuyến đường, tần suất thực hiện quét, thu gom chất thải 
rắn đường phố; mạng lưới, vị trí, số lượng, dung tích, mẫu mã thùng rác công cộng; 
các vị trí cÿ thể được thải bỏ chất thải rắn ở khu vực công cộng. 

b) Xác định vị trí quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung 
cāa huyện, thành phố.  

8. Chā trì tổ chức xây dựng và ban hành lộ trình thu gom, vận chuyển chất 
thải rắn sinh hoạt để làm cơ sở đấu thầu, giao nhiệm vÿ, đặt hàng lựa chọn đơn vị 
cung ứng dịch vÿ theo quy định.  

9. Chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng đā trạm trung chuyển phù hợp với quy 
hoạch để đảm bảo phÿc vÿ cho công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 
hoạt trên địa bàn huyện, thành phố. 

10. Chā trì, hướng dẫn Āy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai quy 
định này và các quy định hiện hành liên quan đến quản lý chất thải.  

11. Công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng lĩnh vực môi trường cāa 
huyện, thành phố để người dân được biết và phản ánh các vấn đề về môi trường 
(nếu có).  

12. Tiếp nhận, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và các yêu cầu 
kiến nghị về chất thải rắn sinh hoạt trong phạm vi quyền hạn cāa mình hoặc 
chuyển đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.  

13. Giám sát và tổng hợp các chỉ tiêu về tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt trên địa bàn. 

ĐiÁu 24. Trách nhißm cāa Āy ban nhân dân xã, ph°áng, thã trÃn 

Trách nhiệm cāa Āy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong quản lý chất 
thải rắn sinh hoạt được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 63 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 cāa Chính phā Quy định chi tiết một 
số điều cāa Luật Bảo vệ môi trường và các quy định sau: 

1. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân, Āy ban nhân dân huyện, 

thành phố về tình hình chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn và kết quả triển 
khai các chương trình, phong trào bảo vệ môi trường tại địa phương. Định kỳ gửi 
Āy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo đánh giá, kết quả triển khai thực hiện, 
đồng thời nêu những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai và kiến nghị, đề 
xuất giải pháp thực hiện. 

2. Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động thu gom, tập kết, vận chuyển chất 
thải rắn sinh hoạt tại các thôn, làng, tổ dân phố và các tổ chức tự quản. 

3. Phối hợp với các chā cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 
xác định cÿ thể thời gian, phương thức chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt tại các 
hộ gia đình, chā nguồn thải và thời gian chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt tại các 
điểm cố định phù hợp với đặc điểm cāa từng khu vực, từng địa bàn. 
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4. Phổ biến thời gian và phương thức chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt đến 

tất cả hộ gia đình và chā nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý. 

5. Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện trong việc lựa chọn và xây 
dựng các điểm tập kết/trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. 

6. Chā trì, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể cấp xã tuyên truyền, vận 
động, phổ biến các nội dung liên quan đến việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt 
tại nguồn, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. 

7. Tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt thuộc thẩm quyền. 

ĐiÁu 25. ĐiÁu khoÁn thi hành 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn các sở, ban 

ngành, Āy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện các nhiệm vÿ tại Quy định 
này; hằng năm tổng hợp, đánh giá, báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. 

2. Các sở, ban ngành, Āy ban nhân dân các cấp, các đoàn thể căn cứ vào 
chức năng, nhiệm vÿ được giao tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Quy 
định này đến các tổ chức, cá nhân và chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc 
thực hiện. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh 

các đơn vị phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Āy 
ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

 

 


